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Phụ lục III
THÔNG TIN VỀ HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu: Gói thầu số 5 - Vị thuốc cổ truyền, bao gồm 109 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  389/QĐ-SYT ngày  18  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Mã
thuốc Mã phần (lô) Tên thuốc Bộ phận

dùng Tên khoa học
Phương
pháp chế
biến (**)

Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
điển áp dụng(2)

Cơ sở sản xuất(3) Cơ sở cung
cấp(4)

Đơn vị
tính

Đơn giá
(đã có VAT) Số lượng Thành tiền (VNĐ) Mã định danh Tên nhà thầu

1 1 PP2500553585 Bạch chỉ Rễ Radix Angelicae
dahuricae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00573-25 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 147.000 136 19.992.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

2 2 PP2500553586 Kinh giới Hoa, lá cành
thái phiến Herba Elsholiziae ciliatae Sao cháy

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VD-31887-19 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 180.000 99 17.820.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

3 3 PP2500553587 Quế chi Cành Ramulus Cinnamomi

Cành thái
nhỏ,

phơi/sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 57.750 566 32.686.500 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

4 4 PP2500553588 Quế chi Cành Ramulus Cinnamomi Thái phiến Từ 100g đến
5kg Nhóm 3 24 tháng Việt Nam VCT-00479-24 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
kg 133.350 15 2.000.250 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

5 5 PP2500553589 Tế tân Rễ và thân rễ Radix et Rhizoma Asari
Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VD-31905-19 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 2.299.000 278 639.122.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

6 6 PP2500553590 Cát căn Rễ thái phiến Radix Puerariae
thomsonii Sao vàng Từ 100g đến

5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00005-20 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 181.650 107 19.436.550 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

7 7 PP2500553591 Cúc hoa Hoa Flos Chrysanthemi indici Sấy
Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VCT-00376-23 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 555.975 120 66.717.000 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

8 8 PP2500553592 Mạn kinh tử Quả Fructus Viticis Sao vàng Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT- 00419-23 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 548.100 7 3.836.700 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

9 9 PP2500553593 Sài hồ Rễ Radix Bupleuri Chích giấm Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

quốc (B) VCT-00186-22 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 714.000 75 53.550.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

10 11 PP2500553595 Cà gai leo Toàn thân Herba Solani
procumbensis

Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 131.250 46 6.037.500 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

11 12 PP2500553596 Dây đau xương Thân Caulis Tinosporae
tomentosae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 45.150 624 28.173.600 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

12 13 PP2500553597 Độc hoạt Rễ Radix Angelicae
pubescentis

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
03.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 147.000 615 90.405.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

13 15 PP2500553599 Ké đầu ngựa Quả Fructus Xanthii strumarii Sao cháy
gai

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

quốc (B) VCT-00190-22 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
kg 191.100 141 26.945.100 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

14 16 PP2500553600 Khương hoạt Rễ và thân rễ Rhizoma et Radix
Notopterygii Thái phiến Túi 1kg, 2kg,

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
quốc (B) VCT-00257-22

Chi nhánh công ty cổ
phần dược phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà
máy dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC Kg 1.153.950 388 447.732.600 vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM OPC

15 17 PP2500553601 Ngũ gia bì chân chimVỏ Cortex Schefflerae
heptaphyllae Thái phiến Đóng túi PE từ

1- 5 kg hàn kín Nhóm 2 24 tháng N VCT-00224-22 Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm

Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm Kg 81.900 397 32.514.300 vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC SƠN LÂM

16 18 PP2500553602 Phòng phong Rễ Radix Saposhnikoviae
divaricatae Thái phiến Túi 1kg, 2kg,

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
quốc (B) VCT-00405-23

Chi nhánh công ty cổ
phần dược phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà
máy dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC Kg 399.000 614 244.986.000 vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM OPC

17 19 PP2500553603 Tang ký sinh Toàn thân Herba Loranthi gracilifolii Thái đoạn
Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00341-22 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 217.350 493 107.153.550 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH
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18 20 PP2500553604 Tần giao Rễ Radix Gentianae
macrophyllae Thái phiến Túi 1kg, 2kg,

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
quốc (B) VCT-00256-22

Chi nhánh công ty cổ
phần dược phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà
máy dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC Kg 450.450 372 167.567.400 vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM OPC

19 21 PP2500553605 Thiên niên kiện Thân rễ Rhizoma Homalomenae
occultae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 124.950 347 43.357.650 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

20 22 PP2500553606 Uy linh tiên Rễ và thân rễ Radix et Rhizoma
Clematidis

Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
41.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 441.000 181 79.821.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

21 23 PP2500553607 Can khương Thân rễ Rhizoma Zingiberis Sao vàng Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam 02.CBVT/TL/20

25

Công ty cổ phần
Đông Y Dược Thăng

Long

Công ty cổ phần
Đông Y Dược
Thăng Long

Kg 168.000 173 29.064.000 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG
LONG

22 24 PP2500553608 Quế nhục Vỏ Cortex Cinnamomi
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 162.750 46 7.486.500 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

23 26 PP2500553610 Bồ công anh Toàn thân
thái nhỏ Herba Lactucae indicae Phơi sấy

khô
Túi 01,02,05,

10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu
Indochina

Công ty CP Dược
liệu Indochina Kg 131.250 36 4.725.000 vn0107402960

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

24 27 PP2500553611 Kim ngân hoa Hoa Flos Lonicerae Lựa chọn Đóng túi PE từ
1- 5 kg hàn kín Nhóm 2 24 tháng B VCT-00222-22 Công ty cổ phần

Dược Sơn Lâm
Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm Kg 665.700 64 42.604.800 vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC SƠN LÂM

25 28 PP2500553612 Liên kiều Quả Fructus Forsythiae Bỏ hạt Đóng túi PE từ
1- 5 kg hàn kín Nhóm 2 24 tháng B VCT-00223-22 Công ty cổ phần

Dược Sơn Lâm
Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm Kg 678.300 18 12.209.400 vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC SƠN LÂM

26 29 PP2500553613 Thổ phục linh Thân rễ Rhizoma Smilacis glabrae
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00114-21 Công ty CPTM dược
VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 126.000 532 67.032.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

27 30 PP2500553614 Chi tử Hạt Fructus Gardeniae Sao qua Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00052-20 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 373.800 28 10.466.400 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

28 31 PP2500553615 Huyền sâm Rễ Radix Scrophulariae
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00512-24 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 147.000 123 18.081.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

29 33 PP2500553617 Hoàng bá Vỏ thân thái
phiến Cortex Phellodendri Chích muối

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VD-31880-19 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 450.000 36 16.200.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

30 34 PP2500553618 Hoàng cầm Rễ củ thái
phiến Radix Scutellariae Chích rượu

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VD-31881-19 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 450.000 18 8.100.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

31 36 PP2500553620 Nhân trần Toàn thân Herba Adenosmatis
caerulei

Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VD-31897-19 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 102.000 82 8.364.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

32 37 PP2500553621 Bạch mao căn Thân rễ Rhizoma Imperatae
cylindricae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00044-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 176.400 62 10.936.800 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

33 38 PP2500553622 Mẫu đơn bì vỏ rễ thái
phiến

Cortex Paeoniae
suffruticosae Sao vàng Từ 100g đến

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00020-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 871.500 74 64.491.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

34 39 PP2500553623 Sinh địa Rễ Radix Rehmanniae
glutinosae

Thái lát,
phơi hay
sấy khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 36 tháng Trung

Quốc
5729/BYT-

YDCT
Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 173.250 97 16.805.250 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

35 40 PP2500553624 Xích thược Rễ thái phiến Radix Paeoniae Phơi sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 36 tháng Trung

Quốc
3527/BYT-

YDCT
Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 278.250 215 59.823.750 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

36 41 PP2500553625 Bách bộ Rễ Radix Stemonae
tuberosae

Chích mật
ong/rượu

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00046-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 304.500 4 1.218.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

37 42 PP2500553626 Bách hợp Vảy Bulbus Lilii Chích mật
ong

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00048-20 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 714.000 3 2.142.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
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Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
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38 43 PP2500553627 Cát cánh Rễ thái phiến Radix Platycodi
grandiflori

Chích mật
ong

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00006-20 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 583.800 7 4.086.600 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

39 45 PP2500553629 Câu đằng Thân cành có
móc

Ramulus cum unco
Uncariae

Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Việt Nam 10.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 231.000 125 28.875.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

40 46 PP2500553630 Địa long Toàn thân Pheretima

Sinh địa
long/tẩm
rượu/tẩm

rượu gừng

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VD-31172-18 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 1.238.000 47 58.186.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

41 47 PP2500553631 Thiên ma Thân rễ Rhizoma Gastrodiae
elatae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VD-33555-19 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 1.496.000 67 100.232.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

42 48 PP2500553632 Lạc tiên Toàn thân Herba Passiflorae
Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Việt Nam CB.DL-00370-

25
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 63.000 348 21.924.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

43 49 PP2500553633 Phục thần Nấm Poria
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00447-23 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 420.000 99 41.580.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

44 50 PP2500553634 Táo nhân Hạt Semen Ziziphi
mauritianae Sao đen

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT 00664-25 Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 522.900 259 135.431.100 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

45 51 PP2500553635 Thảo quyết minh Hạt Semen Cassiae torae Sao cháy
Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00302-22 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 105.000 135 14.175.000 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

46 52 PP2500553636 Viễn chí Rễ rút lõi Radix Polygalae Chích cam
thảo

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00471-23
Công ty cổ phần

Đông Y Dược Thăng
Long

Công ty cổ phần
Đông Y Dược
Thăng Long

Kg 1.268.400 149 188.991.600 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG
LONG

47 53 PP2500553637 Thạch xương bồ Thân rễ Rhizoma Acori graminei
Sao

vàng/Sao
cám

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00187-22 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 546.000 87 47.502.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

48 54 PP2500553638 Chỉ xác Quả Fructus Aurantii
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam DĐVN V Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 99.750 115 11.471.250 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

49 55 PP2500553639 Chỉ xác Quả chín Fructus Aurantii Sơ chế Từ 100g đến
5kg Nhóm 3 24 tháng Việt Nam VCT-00049-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
kg 133.350 10 1.333.500 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

50 57 PP2500553641 Hương phụ Thân rễ Rhizoma Cyperi
Phiến hoặc

mảnh
nhỏ/tứ chế

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VD-33540-19 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 99.000 215 21.285.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

51 58 PP2500553642 Mộc hương Rễ Radix Saussureae lappae
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 36 tháng Trung

Quốc
5729/BYT-

YDCT
Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 257.250 57 14.663.250 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

52 59 PP2500553643 Sa nhân Quả Fructus Amomi Phơi/sấy
khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT- 00275-22 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 772.800 8 6.182.400 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

53 60 PP2500553644 Trần bì Vỏ Pericarpium Citri
reticulatae perenne Sao vàng Túi 1kg, 2kg,

5kg Nhóm 2 15 tháng Việt Nam VCT-00497-24 Công ty TNHH Dược
liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 105.000 124 13.020.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

54 61 PP2500553645 Đan sâm Rễ Radix Salviae
miltiorrhizae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00570-25 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 231.000 188 43.428.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

55 62 PP2500553646 Đào nhân Hạt Semen Pruni

Sao vàng
giữ vỏ/sao
vàng bỏ

vỏ/ép loại
dầu

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
20.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 525.000 121 63.525.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

56 63 PP2500553647 Hồng hoa Cánh hoa Flos Carthami tinctorii Sấy khô
Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00383-23 Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 569.940 110 62.693.400 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

57 64 PP2500553648 Huyết giác Lõi gỗ Lignum Dracaenae
cambodianae

Thái phiến,
phơi/sấy

khô
Túi 1-5 Kg Nhóm 2 18 tháng N VCT- 00358-23 Công ty cổ phần dược

liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần
dược liệu Trường

Xuân
Kg 326.550 33 10.776.150 vn0101643342

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRƯỜNG

XUÂN

STT Mã
thuốc Mã phần (lô) Tên thuốc Bộ phận

dùng Tên khoa học
Phương
pháp chế
biến (**)

Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
điển áp dụng(2)

Cơ sở sản xuất(3) Cơ sở cung
cấp(4)

Đơn vị
tính

Đơn giá
(đã có VAT) Số lượng Thành tiền (VNĐ) Mã định danh Tên nhà thầu
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58 65 PP2500553649 Ích mẫu Toàn thân Herba Leonuri japonici
Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VD-33542-19 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 88.000 55 4.840.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

59 66 PP2500553650 Kê huyết đằng Thân Caulis Spatholobi
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Việt Nam CB.DL-00353-

25
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 58.800 477 28.047.600 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

60 67 PP2500553651 Khương hoàng/Uất kimThân rễ Rhizoma et Radix
Curcumae longae Thái phiến

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00384-23 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 144.900 86 12.461.400 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

61 68 PP2500553652 Ngưu tất Rễ Radix Achyranthis
bidentatae Thái phiến Túi 1kg, 2kg,

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
quốc (B) VCT-00208-22

Chi nhánh công ty cổ
phần dược phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà
máy dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC Kg 176.400 570 100.548.000 vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM OPC

62 69 PP2500553653 Tô mộc Gỗ thái phién Lignum sappan Phơi sấy
khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00327-22 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 95.550 58 5.541.900 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

63 70 PP2500553654 Xuyên khung Thân rễ Rhizoma Ligustici
wallichii Chích rượu

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00133-21 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 134.400 671 90.182.400 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

64 71 PP2500553655 Hòe hoa Nụ hoa Flos Styphnolobii japonici Sao vàng Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam 04.CBVT/TL/20

25

Công ty cổ phần
Đông Y Dược Thăng

Long

Công ty cổ phần
Đông Y Dược
Thăng Long

Kg 283.500 103 29.200.500 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG
LONG

65 72 PP2500553656 Bạch linh (Phục linh)Quả thể nấm Poria
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00131-21 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 144.900 401 58.104.900 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

66 73 PP2500553657 Cỏ ngọt Toàn thân Herba Steviae
Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00321-22 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 163.800 65 10.647.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

67 74 PP2500553658 Kim tiền thảo Toàn thân Herba Desmodii
styracifolii

Thái nhỏ,
phơi/sấy

khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VD-32882-19 Công ty cổ phần dược

phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 100.000 38 3.800.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

68 76 PP2500553660 Xa tiền tử Hạt Semen Plantaginis Chích muối Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00193-22 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 534.450 25 13.361.250 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

69 77 PP2500553661 Ý dĩ Hạt Semen Coicis Sao vàng
với cám

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VCT-00342-22 Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 102.900 209 21.506.100 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

70 78 PP2500553662 Kê nội kim Màng trong
mề gà

Endothelium Corneum
Gigeriae Galli

Phơi/sấy
khô

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 36 tháng Trung

Quốc
5729/BYT-

YDCT
Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 225.750 4 903.000 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

71 79 PP2500553663 Sơn tra Quả Fructus Mali Sao qua/sao
đen

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00026-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 131.250 43 5.643.750 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

72 80 PP2500553664 Thương truật Thân rễ Rhizoma Atractylodis Thái phiến Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

quốc (B) VCT-00211-22

Chi nhánh công ty cổ
phần dược phẩm OPC
tại Bình Dương - Nhà
máy dược phẩm OPC

Công ty Cổ phần
Dược phẩm OPC Kg 463.050 136 62.974.800 vn0302560110 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM OPC

73 81 PP2500553665 Khiếm thực Hạt Semen Euryales Sao vàng Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT- 00415-23 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 399.000 7 2.793.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

74 83 PP2500553667 Liên nhục Hạt Semen Nelumbinis Sao vàng
Gói 1 kg, 2kg,

5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00129-21 Công ty CPTM dược
VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 136.500 124 16.926.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

75 85 PP2500553669 Ngũ vị tử Quả Fructus Schisandrae Chích giấm Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc
23.CBVT/TL/20

25

Công ty cổ phần
Đông Y Dược Thăng

Long

Công ty cổ phần
Đông Y Dược
Thăng Long

Kg 506.100 47 23.786.700 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG
LONG

76 86 PP2500553670 Sơn thù Quả Fructus Corni officinalis Tẩm rượu
chưng

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00472-23
Công ty cổ phần

Đông Y Dược Thăng
Long

Công ty cổ phần
Đông Y Dược
Thăng Long

Kg 438.900 71 31.161.900 vn0105061070
CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐÔNG Y DƯỢC THĂNG
LONG

STT Mã
thuốc Mã phần (lô) Tên thuốc Bộ phận

dùng Tên khoa học
Phương
pháp chế
biến (**)

Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
điển áp dụng(2)

Cơ sở sản xuất(3) Cơ sở cung
cấp(4)

Đơn vị
tính

Đơn giá
(đã có VAT) Số lượng Thành tiền (VNĐ) Mã định danh Tên nhà thầu
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77 87 PP2500553671 Bạch thược Rễ Radix Paeoniae lactiflorae Phiến/sao/c
hích rượu Túi 1-5 Kg Nhóm 2 18 tháng B VCT- 00343-23 Công ty cổ phần dược

liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần
dược liệu Trường

Xuân
Kg 346.500 578 200.277.000 vn0101643342

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRƯỜNG

XUÂN

78 88 PP2500553672 Đương quy  (toàn
quy)

Rễ đã phơi
khô của cây
Đương quy

Radix Angelicae sinensis Chích rượu Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VCT-00669-25 Công ty TNHH Dược
liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 476.700 627 298.890.900 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

79 89 PP2500553673 Hà thủ ô đỏ Rễ củ bỏ lõi Radix Fallopiae
multiflorae Chế đậu đen

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00216-22 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 273.000 284 77.532.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

80 90 PP2500553674 Long nhãn Áo hạt Arillus Longan Phơi/sấy
khô Túi 1-5 Kg Nhóm 2 18 tháng N VCT- 00396-23 Công ty cổ phần dược

liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần
dược liệu Trường

Xuân
Kg 270.900 186 50.387.400 vn0101643342

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRƯỜNG

XUÂN

81 91 PP2500553675 Thục địa Rễ Radix Rehmanniae
glutinosae praeparata

Chế theo
quy trình

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VCT-00589-25 Công ty TNHH Dược
liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 172.200 328 56.481.600 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

82 92 PP2500553676 Câu kỷ tử Quả Fructus Lycii Phơi/sấy
khô

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VD-35395-21 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 280.000 395 110.600.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

83 93 PP2500553677 Mạch môn Rễ củ Radix Ophiopogonis
japonici Bỏ lõi Đóng túi PE từ

1- 5 kg hàn kín Nhóm 2 24 tháng B VCT-00170-21 Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm

Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm Kg 544.950 129 70.298.550 vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC SƠN LÂM

84 94 PP2500553678 Sa sâm Rễ củ Radix Glehniae
Thái phiến,

phơi/sấy
khô

Từ 100g đến
5kg Nhóm 2 24 tháng Trung

Quốc VCT-00299-22 Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 504.000 43 21.672.000 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

85 95 PP2500553679 Thiên môn đông Rễ củ Radix Asparagi
cochinchinensis Lựa chọn Đóng túi PE từ

1- 5 kg hàn kín Nhóm 2 24 tháng B VCT-00230-22 Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm

Công ty cổ phần
Dược Sơn Lâm Kg 444.150 25 11.103.750 vn0103239992 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC SƠN LÂM

86 96 PP2500553680 Ba kích Rễ bỏ lõi Radix Morindae
officinalis

Phiến/chích
rượu/chích
muối/chích
cam thảo

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Việt Nam 21.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 567.000 224 127.008.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

87 97 PP2500553681 Cẩu tích Thân rễ Rhizoma Cibotii

Phiến/sao
vàng/chích
rượu/sao

cách
cát/muối

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00130-21 Công ty CPTM dược
VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 94.500 298 28.161.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

88 98 PP2500553682 Cốt toái bổ Thân rễ Rhizoma Drynariae
Sao

vàng/chích
rượu

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Việt Nam VCT-00120-21 Công ty CPTM dược
VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 147.000 347 51.009.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

89 99 PP2500553683 Đỗ trọng Vỏ thân Cortex Eucommiae
Phiến/chích
rượu/muối

ăn

Gói 1 kg, 2kg,
5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00136-21 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 157.500 524 82.530.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

90 100 PP2500553684 Nhục thung dung Toàn thân Herba Cistanches Phiến/Chưn
g rượu

Đóng túi PE
hàn kín, từ 1-

10kg
Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc VD-33547-19 Công ty cổ phần dược
phẩm Thành Phát

Công ty cổ phần
dược phẩm Thành

Phát
Kg 800.000 167 133.600.000 vn0104014039

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM THÀNH

PHÁT

91 101 PP2500553685 Phá cố chỉ (Bổ cốt chỉ)Quả Fructus Psoraleae
corylifoliae Chế muối Từ 100g đến

5kg Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00042-20 Công ty cổ phần

Dược Liệu Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược Liệu Việt

Nam
Kg 136.500 31 4.231.500 vn0105196582 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU VIỆT NAM

92 102 PP2500553686 Tục đoạn Rễ Radix Dipsaci Phiến/chích
muối/rượu

Túi 01,02,05,
10kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
5729-BYT-

YDCT
Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 189.000 363 68.607.000 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

93 103 PP2500553687 Bạch truật Thân rễ Rhizoma Atractylodis
macrocephalae

Phiến/sao
cám mật

ong/Chích
rượu

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
02.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 357.000 332 118.524.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

94 104 PP2500553688 Bạch truật Thân rễ Rhizoma Atractylodis
macrocephalae

Sao cám
mật ong Túi 1-5 Kg Nhóm 2 18 tháng B VD-33312-19 Công ty cổ phần dược

liệu Trường Xuân

Công ty cổ phần
dược liệu Trường

Xuân
kg 372.750 25 9.318.750 vn0101643342

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LIỆU TRƯỜNG

XUÂN

95 105 PP2500553689 Cam thảo Rễ Radix Glycyrrhizae Phiến/Chích
mật

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 15 tháng Trung

Quốc VCT-00551-25 Công ty TNHH Dược
liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 157.500 268 42.210.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

STT Mã
thuốc Mã phần (lô) Tên thuốc Bộ phận

dùng Tên khoa học
Phương
pháp chế
biến (**)

Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
điển áp dụng(2)

Cơ sở sản xuất(3) Cơ sở cung
cấp(4)

Đơn vị
tính

Đơn giá
(đã có VAT) Số lượng Thành tiền (VNĐ) Mã định danh Tên nhà thầu
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96 106 PP2500553690 Đại táo Quả Fructus Ziziphi jujubae Phơi/sấy
khô

Túi 1kg, 2kg,
5kg Nhóm 2 18 tháng Trung

Quốc
04.CBTC/DLHN

GMP/2025
Công ty TNHH Dược

liệu Hà Nội GMP

Công ty TNHH
Dược liệu Hà Nội

GMP
Kg 94.500 512 48.384.000 vn2802930003 CÔNG TY TNHH DƯỢC

LIỆU HÀ NỘI GMP

97 107 PP2500553691 Đảng sâm Rễ Radix Codonopsis Chích gừng
Gói 1 kg, 2kg,

5kg, 10kg,
20kg, 25kg

Nhóm 2 24 tháng Trung
Quốc VCT-00215-22 Công ty CPTM dược

VTYT Khải Hà

Công ty CPTM
dược VTYT Khải

Hà
Kg 598.500 556 332.766.000 vn1000350567

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI DƯỢC

VẬT TƯ Y TẾ KHẢI HÀ

98 108 PP2500553692 Hoài sơn Thân rễ Tuber Dioscoreae
persimilis Sao cám

Túi 0,5kg; 1kg;
2kg; 3kg; 4kg;

5kg
Nhóm 2 18 tháng Việt Nam VCT-00338-22 Công ty cổ phần

Dược phẩm Bắc Ninh

Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc

Ninh
Kg 138.810 347 48.167.070 vn2300220553 CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM BẮC NINH

99 109 PP2500553693 Hoàng kỳ Rễ Radix Astragali
membranacei Chích mật Túi 01,02,05,

10kg Nhóm 2 18 tháng Trung
Quốc CP 2020 Công ty CP Dược liệu

Indochina
Công ty CP Dược

liệu Indochina Kg 194.250 422 81.973.500 vn0107402960
CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC LIỆU
INDOCHINA

Tổng cộng: 99 khoản 5.995.129.070

STT Mã
thuốc Mã phần (lô) Tên thuốc Bộ phận

dùng Tên khoa học
Phương
pháp chế
biến (**)

Quy cách
đóng gói Phân nhóm

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Nguồn
gốc

Số ĐKLH/
GPNK; Số công
bố TCCL hoặc
phiên bản Dược
điển áp dụng(2)

Cơ sở sản xuất(3) Cơ sở cung
cấp(4)

Đơn vị
tính

Đơn giá
(đã có VAT) Số lượng Thành tiền (VNĐ) Mã định danh Tên nhà thầu
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